
Năm Ngày thi Đối tượng dự thi Định dạng đề thi Lệ phí Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký và 

nộp lệ phí 

Địa điểm nộp hồ sơ và lệ 

phí

Lịch thông báo kết quả (20 

ngày làm việc sau ngày thi)

Lịch nhận đơn phúc khảo       

   (05 ngày  làm việc sau lịch TB kết quả)

Lịch ĐK cấp GCN 

 (07 ngày  làm việc sau lịch TB kết quả)

Lịch trả GCN
 (sau 40 ngày làm việc kể từ ngày thi)

TS tự do VSTEP 3-5 (Anh); VSTEP 2 (Anh) 1.200.000 VND 11/6-24/6/2016 P.202 nhà A1

SV ĐHQG VSTEP 3-5 (Anh) 300.000 VND Không đăng ký online P.502 Tòa nhà B2

HV cao học, NCS ĐHQG B1, B2 (Anh, Nga, Pháp, Trung)
150,000 VNĐ NNCB các trường gửi DS/600.000 

VNĐ CDR
15/6-05/7/2016 P.202 nhà A1

SV ĐHQG VSTEP 3-5 (Anh) 600.000 VND 30/8/2016-01/9/2016 P.502 Tòa nhà B2

TS tự do VSTEP 3-5 (Anh); VSTEP 2 (Anh) 1.200.000 VND 15/8/2016-06/9/2016 P.107 nhà A4

SV ĐHQG VSTEP 3-5 (Anh) 600.000 VND 25/10/2016-27/10/2016 P.502 Tòa nhà B2

TS tự do
VSTEP 3-5 (Anh); VSTEP 2 (Anh); ĐGNLNN 

(Nga, Trung, Pháp)
1.200.000 VND

SV  ĐHNN (QH.2013, 2014, 2015)
CĐR ĐH (Anh Vstep, Nga, Trung, Pháp, Hàn, 

Đức, Nhật)
Miễn phí lần 1 / 150.000 VNĐ từ lần 2 

HV cao học, NCS ĐHQG B1, B2 (Anh)
150.000 VNĐ NNCB do các trường gửi DS / 

1.200.000 VNĐ

Thứ 6, ngày 6/01/2017 SV ĐHQG (TACS3-TACS4-TACS5) VSTEP 3-5 (Anh) Miễn phí theo đối tượng 06/12/2016-08/12/2016 P.502 Tòa nhà B2

SV ĐHQG VSTEP 3-5 (Anh) 600.000 VND 13/12/2016-15/12/2016 P.502 Tòa nhà B2

TS tự do VSTEP 3-5 (Anh); VSTEP 2 (Anh) 1.200.000 VND 28/11/2016-16/12/2016 P.107 nhà A4

HS khối 11/12 CNN VSTEP 3-5 (Anh) 300.000 VND Theo lịch ĐK của T.CNN PTCNN

SV ĐHQG VSTEP 3-5 (Anh) 600.000 VND 28/02/2017-02/3/2017 P.502 Tòa nhà B2

TS tự do VSTEP 3-5 (Anh); VSTEP 2 (Anh) 1.200.000 VND

SV ĐHNN (QH.2014, 2015) 
CĐR ĐH (Anh Vstep, Nga, Trung, Pháp, Hàn, 

Đức, Nhật)
Miễn phí lần 1 / 150.000 VNĐ từ lần 2 

HV cao học, NCS ĐHQG B1, B2 (Anh, Nga, Pháp, Trung)
150.000 VNĐ NNCB do các trường gửi DS / 

1.200.000 VNĐ

SV ĐHQG VSTEP 3-5 (Anh) 600.000 VND 25/4/2017-27/4/2017 P.502 Tòa nhà B2

TS tự do
VSTEP 3-5 (Anh); VSTEP 2 (Anh); ĐGNLNN 

(Nga, Trung, Pháp)
1.200.000 VND

SV ĐHNN QH.2014, 2015
CĐR ĐH (Anh Vstep, Nga, Trung, Pháp, Hàn, 

Đức, Nhật)
Miễn phí lần 1 / 150.000 VNĐ từ lần 2 

HV cao học, NCS ĐHQG B1, B2 (Anh)
150.000 VNĐ NNCB do các trường gửi DS / 

1.200.000 VNĐ

Thứ 6, ngày 07/06/2016 SV ĐHQG (TACS3-TACS4-TACS5) VSTEP 3-5 (Anh) Miễn phí theo đối tượng 16/5/2017-18/5/2017 P.502 Tòa nhà B2

SV ĐHQG VSTEP 3-5 (Anh) 600.000 VND 27/6/2017-29/6/2017 P.502 Tòa nhà B2

TS tự do VSTEP 3-5 (Anh); VSTEP 2 (Anh) 1.200.000 VND

HV cao học, NCS ĐHQG B1, B2 (Anh, Nga, Pháp, Trung)
150.000 VNĐ NNCB do các trường gửi DS / 

1.200.000 VNĐ

SV ĐHQG VSTEP 3-5 (Anh) 600.000 VND 15/8/2017-17/8/2017 P.502 Tòa nhà B2

TS tự do VSTEP 3-5 (Anh); VSTEP 2 (Anh) 1.200.000 VND 31/7/2017-18/8/2017 P.107 nhà A4

SV ĐHQG VSTEP 3-5 (Anh) 600.000 VND 31/10/2017-02/11/2017 P.502 Tòa nhà B2

TS tự do
VSTEP 3-5 (Anh); VSTEP 2 (Anh); ĐGNLNN 

(Nga, Trung, Pháp)
1.200.000 VND

SV ĐHNN (QH.2014, 2015) 
CĐR ĐH (Anh Vstep, Nga, Trung, Pháp, Hàn, 

Đức, Nhật)
Miễn phí lần 1 / 150.000 VNĐ từ lần 2 

HV cao học, NCS ĐHQG B1, B2 (Anh)
150.000 VNĐ NNCB do các trường gửi DS / 

1.200.000 VNĐ

LỊCH CÁC KỲ THI ĐGNLNN NĂM 2016-2017 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
---------------------------

Trung Tâm Khảo Thí

06/10/2017 09-13/10/2017 09-17/10/2017 03/11/2017

22/12/2017 25-29/12/2017 25-3/01/2018 22/01/2018

19/05/2017

23/06/2017 26-30/6/2017 26-04/7/2017 21/07/2017

22/09/201725/08/2017

10/4/2017-28/4/2017 P.107 nhà A4

12/6/2017-30/6/2017 P.107 nhà A4

16/10/2017-03/11/2017 P.107 nhà A4

19/09/201622-26/8/201619/08/2016Thứ 7, ngày 23/07/2016 22-30/8/2016

P.107 nhà A4

17/03/2017

21/04/2017 24-28/4/2017 24-02/5/2017

23/12/2016 26-30/12/2016

21/10/2016 24-28/10/2016

17/10/2016-07/11/2016 P.107 nhà A4

2017

Thứ 7, ngày 14/01/2017

Thứ 7, ngày 25/03/2017

Thứ 7, ngày 27/05/2017

2016

13/02/2017-03/3/2017

Thứ 7, ngày 09/09/2017

Thứ 7, ngày 24/09/2016

Thứ 7, ngày 26/11/2016

Thứ 7, ngày 25/11/2017

28/8-1/9/2017 28/8-5/9/2017Thứ 7, ngày 29/07/2017

18/11/201624/10-01/11/2016

26/12/2016-03/01/2017 20/01/2017

17/02/2017 20-24/02/2017 20-28/02/2017


